
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

-                                                                        

 ă  2025  

-      ó  t ầu  Gó  t ầu s                             

- N uồ  v          í   á t      XKD đ ệ   ă  2025  

-   ờ       t ự    ệ   45    y. 

- Đị  đ ể   N   t ầu vậ    uyể      về đị  đ ể  s                t ầu, s u 

k   s             t  ệ   á   ô   v ệ      t ầu vậ    uyể      về k           đầu 

t  (đị  đ ể  t ự    ệ  dị   v   u    ù      k           đầu t  –  ô   ty Đ ệ   ự     

     –       á    ổ    ô   ty Đ ệ   ự    ề   ắ ). 

- Quy  ô                                     v    á   ộ  du     í    

+    y t ế, vệ s     ệ t     sứ     á , ty sứ đã     ỏ  ,     rỉ. 

+ Lọ      dầu  ũ, bổ su   dầu     đả  bả    ất   ợ  . 

+ Vệ s   , s         á   ă  đệ , v     u    á   đ ệ  v   á      k ệ  b   tr    

   .    y      á   á   đ ệ ,     k ệ  bị  ỏ  .    y t ế đ ều   ỉ    ấ       á  bị 

    ỏ   

+ Vệ s    bă   bọ  tă     ờ    á   đ ệ   á  b   d y    á ,     á  bằ     ấy v  

bì   á   đ ệ . 

+ Quấ       uộ  d y bằ   d y đồ   trò  trá    e     . 

+  ấy    , t í     ệ      s u s       . 

+   u  ồ  V     ũ. 

- Vậ    uyể      từ k              đế  x ở   s        v     ợ     . 

TT Tên Tài sản  
Nhà chế 

tạo 

Mã tài sản/Mã số 

trên SSKT 

Công 

suất 

(kVA) 

Cấp điện 

áp (kV) 
Số chế tạo  

 1 2 3 4 5 6 
  

1 

MBA 160kVA-

35/0,4kV Đứ  

Long 8 

HBA   1.21310318.1799737 160 35/0,4kV 15061 
 

2 

MBA 180kVA- 

35/0,4kV Bình 

   N   Lộ  

   1.21303200.0000628 180 35/0,4kV 711258 
 

3 

MBA 180kVA- 

35/0,4kV Kim 

Lộ  

   1.21310300.0002352 180 35/0,4kV 002090 
 



TT Tên Tài sản  
Nhà chế 

tạo 

Mã tài sản/Mã số 

trên SSKT 

Công 

suất 

(kVA) 

Cấp điện 

áp (kV) 
Số chế tạo  

 

4 

MBA 180kVA- 

35/0,4kV  ẩ  

Minh 1 

HEM   1.21303200.0000490 180 35/0,4kV 
DC0016081831457-

3  

5 

MBA 180kVA- 

22/0,4kV Tân 

Quang 

MIBA   1.21303228.1931700 180 22/0,4kV 41910-546 
 

6 

MBA 180kVA- 

35/0,4kV 

  ơ    ì      

EEMC   1.21310320.1933101 180 35/0,4kV 231310-06 
 

7 

MBA 250kVA- 

35/0,4kV  ẩ  

L     

HBA   1.21310318.0003633 250 35/0,4kV 15004 
 

8 

MBA 250kVA- 

22/0,4kV   ị 

 rấ  2 

BTDA   1.21303200.0000541 250 22/0,4kV 7020504 
 

9 

MBA 250kVA- 

22/0,4kV 

  ị   Lộ  2 

   1.21303226.1931493 250 22/0,4kV 707253335-2 
 

10 

MBA 250kVA-

22/0,4kV 

      L u 2 

   1.21304200.0001540 250 22/0,4kV  ất  á  
 

11 

MBA 250kVA- 

22/0,4kV Nam 

Hà 8 

EEMC   1.21303226.1799229 250 22/0,4kV 180811-05 
 

12 

MBA 250kVA- 

22/10/0,4kV 

 ru   Lộ  5 

MBT   1.21303226.0001422 250 22/10/0,4kV 15-164 
 

13 

MBA 320kVA-

22/0,4kV Kỳ 

Phú 10 

EEMC   1.21303226.1933257 320 22/0,4kV 230811-02 
 

14 

MBA 320kVA-

22/0,4kV Đứ  

  ọ   

   1.21302200.0000387 320 22/0,4kV 3251011 
 

15 

MBA 320kVA-

22/10/0,4kV 

       ô  3 

   1.21304200.0001467 320 22/10/0,4kV 05110813 
 

16 
MBA 320kVA-

35/0,4kV  ậu 
MBT   1.21310336.0004137 320 35/0,4kV SC0809402 

 



TT Tên Tài sản  
Nhà chế 

tạo 

Mã tài sản/Mã số 

trên SSKT 

Công 

suất 

(kVA) 

Cấp điện 

áp (kV) 
Số chế tạo  

  ả   

17 

MBA 400kVA-

35/0,4kV   ị 

 rấ   0 

HAVEC   1.21303200.0000465 400 35/0,4kV 14336 
 

18 

MBA 400kVA- 

35/0,4kV 

         5 

MBT   1.21310300.0002616 400 35/0,4kV SC710153 
 

Chi tiết khối lượng công việc thực hiện của từng máy như Phương án kỹ thuật đính 

kèm HSMT. 

II. Mục tiêu công việc: 

          á                    ỏ  , ké    ất   ợ        ô   ty Đ ệ   ự  

       ;   ất   ợ       s u s        đá  ứ   t  u   uẩ    VN  525 20 5 v  

   u   uẩ   ơ sở      ậ  đ    Đ ệ   ự  V ệt N        0  2023/EVN. 

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
Yêu  ầu về  ặt kỹ t uật b    ồ   á   ộ  du       yếu s u  

3.1. QUY TRÌNH, QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO VIỆC THI CÔNG, NGHIỆM THU CÔNG 

TRÌNH 

- Quy   uẩ  kỹ t uật Qu   G   về t    ô    ô   trì        đ ệ , k      ợ   v  t  u 

  uẩ  t       ệ ,     ệ  t u, b         á   ô   trì   đ ệ  b        kè  t e  quyết 

đị   s  54/200 /QĐ-BCT ngày 30 t á    2  ă       ộ  ô   t  ơ  . 

-    u   uẩ  Qu         VN  525 20 5   áy b ế  á            –  ứ    ệu suất 

 ă     ợ   t   t  ểu v     ơ     á  xá  đị     ệu xuất  ă     ợ  . 

- Quy trì      t    đ ệ  tr     ậ  đ    Đ ệ   ự  Qu       V ệt N  . 

- Quyết đị   623/ĐVN/K NĐ    y 23/05/ 997      ổ    ô   ty Đ ệ   ự  V ệt 

N   về v ệ  b        Quy trì   vậ       v  s         áy b ế  á . 

-    u   uẩ  kỹ t uật  áy b ế  á            đ ệ  á  đế  35 kV á  d    tr     ậ  

đ    Đ ệ   ự  Qu   gia V ệt Nam, ban hành kèm theo Quyết đị   s  96/QĐ- Đ V 

   y 05/9/2023. Ký   ệu t  u   uẩ           0  2023/EVN, Quyết đị   s   07/QĐ-

 Đ V    y 2 /09/202      EVN về v ệ  b           u   uẩ  kỹ t uật  áy b ế  á  

          tổ      t ấ  á  d    tr     ậ  đ    Đ ệ   ự  Qu       V ệt N  . 

3.2. YÊU CẦU CHUNG CỦA VẬT TƯ, THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH 

3.2.1. Đối với Nhà sản xuất: 

- N   sả  xuất   ả  có   ứ     ỉ về  ệ t     quả   ý   ất   ợ   (I O-9001   ặ  

t ơ   đ ơ  ) đ ợ  á  d    v            ề sả  xuất  áy b ế  á . 



3.2.2. ĐỐI VẬT TƯ, THIẾT BỊ: 

(1)   ả  đ ợ     ệt đ   hóa và phù  ợ  đ ều k ệ  môi tr ờ   làm v ệ  t       2. 

(2)    ết kế,   ế t   v  t í     ệ    ù  ợ  v   t  u   uẩ  V ệt N  , IE , IEEE, 

 N I   ặ   á  t  u   uẩ  t ơ   đ ơ  . 

(3)    u   uẩ  kỹ t uật á  d    t ơ   đ ơ   là tiêu   uẩ  quy đị   về t  ết kế, 

  ế t   v  t í     ệ  bằ     ặ  t t  ơ  t  u   uẩ  đ ợ  trí   dẫ  á  d   . 

(4) Có đầy đ  b    bả  t       ệ  t e  yêu  ầu,  á  t     ệu   ứ          uồ  

    v    ất   ợ         ó  v   ó đầy đ   á           t       ệ . 

(5)  ất  ả  á        ó  v  vật   ệu, vật t  s  d         ó  t ầu   ả     ,      

qu  s  d   , s  d    t    bộ  á   ả  t ế        ất về t  ết kế v  vật   ệu, trừ tr ờ   

 ợ   ó quy đị      t ể k á  tr     ợ  đồ  . 

3.2.3. KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU: 

 r ờ    ợ   ầ  t  ết, tr    quá trì            , đơ  vị  ó t ể y u  ầu đơ  vị s   

     t ự    ệ   ấy  ẫu   ẫu           từ  ô      để t ự    ệ  t í     ệ , k ể  tr    ất 

  ợ   s  v       kết tr     ợ  đồ  .  á           t       ệ      ệ  t u d  Đơ  vị 

 ự    ọ ,       k ô      ều  ơ    ặ   ằ         á           t       ệ  tr    y u  ầu 

t       ệ . xuất x ở   (R ut  e test). V ệ  t ự    ệ  t       ệ    ả  d    ò   t   

    ệ  đ t   ứ     ỉ I O/IE   7025 t ự    ệ . 

3.3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ THIẾT BỊ 

3.3.1. LÕI TỪ VÀ CUỘN DÂY 

- Lõ  từ đ ợ    ế t   từ vật   ệu  á t é  kỹ t uật đ ệ  (t é  s      á    uộ  đẳ   

     ).  á   á t é  đ ợ       á   đ ệ  2  ặt, k ô    ó b -via. 

-  uộ  d y  áy b ế  á    ả  đ ợ    ế t   bằ   sợ  d y đồ   kỹ t uật đ ệ   ó 

đặ  tí    ơ  ý t e    VN 7675-1:2007, TCVN 7675- 2 2007   ặ  t ơ   đ ơ  . 

- Lõ  từ v   uộ  d y   ả  đ ợ  bắt   ặt v   vỏ  áy v   ó  ó       để      t á  

lõi thép và  uộ  d y r  k ỏ  vỏ.  uộ  d y   ả  đ ợ  t  ết kế để  ó t ể t á   ắ  k ỏ  lõi 

từ k    ầ  t  ết. 

3.3.2. DẦU MÁY BIẾN ÁP 

- Dầu             dầu k  á   (   er     su  t       s)          qu  s  d   , 

 ó         k á    xy  ó ,   ù  ợ  t e  t  u   uẩ  IE  60296 Ed.5.0 2020,      

D34 7 20 6   ặ  t  u   uẩ  t ơ   đ ơ  . 

-  ả   yêu  ầu kỹ t uật chi t ết     dầu máy b ế  áp: 

TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ THẦU CHÀO 

1 Nhà sả  xuất  Nêu    t ể  



TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ THẦU CHÀO 

2 N    sả  xuất  Nêu    t ể  

3 Mã   ệu dầu  Nêu    t ể  

 

4 

 

Tiêu   uẩ  áp d    
 

IEC 60296: 2020, 

ASTM D3487: 2016 

  ặ  t ơ   đ ơ   

 

5 Độ    t, ở 40
o
C mm

2
/s ≤ 10  

6 Quan sát bên ngoài  
Trong, sáng, không 

 ó      v  t     ất 
 

7   ỉ s  màu  < 0,5  

8 L    dầu  

L    A (mã “I”) 

theo IEC 60296: 

2020 

 

9 
Đ ể       cháy   ỏ   ất 

(    kín) 
oC 135  

10 Hàm   ợ        ppm ≤ 30  

 

11 

Đ ệ  áp đá   t     

+  r    khi  ọ  sấy  

+ Sau khi  ọ  sấy  

 

kV kV 

 

≥ 30 

≥ 70 

 

12  rị s  trung hòa (độ acid) mgKOH/g ≤ 0,01  

13  ứ   ă   bề  ặt ở 25
o
C nN/m > 43  

13  ỷ trọ   (ở 20
o
C) g/ml ≤ 0,895  

14 
Hàm   ợ       gia      

 oxy hóa 
% W [0,08 ÷ 0,4]  



TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ THẦU CHÀO 

15 Ă  mòn Sulphur  Không  

16  ợ    ất Furfural  

Không phát   ệ  

(cho phép < 0,05 

mg/kg) 

 

17 
 ệ s  suy   ả  đ ệ  môi 

(DDF) ở 90
o
C 

% < 0,5  

18 

Độ ổ  đị   k á   ôxy  ó   

Đ ợ  t       ệ  bằ    ột 

trong các    ơ   pháp sau: 

   

18.1 

-    ơ   pháp t    ặ  – axit 

theo t  u   uẩ  IEC 61125 

(     “I” – 500   ờ)  

   

 + K      ợ    ặ   % < 0,05  

 +  rị s  axit sau ôxy hóa 
mgKH/1g 

dầu 
< 0,3  

18.2 

-    ơ   pháp t   theo t ờ  

gian t e  t  u   uẩ       

D2112 

phút > 195  

18.3 
-    ơ   pháp ASTM 

D2440 – 72   ờ  
   

 + K      ợ    ặ   % < 0,1  

 +  rị s  axit sau ôxy hóa 
mgKOH/1g 

dầu 
< 0,3  

18.4 
-    ơ   pháp GOST 981-

75: 14   ờ 
   

 + K      ợ    ặ  (%).  < 0,01  



TT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ YÊU CẦU NHÀ THẦU CHÀO 

 
+  rị s  axit sau ôxy hóa 

(mgKOH/1g dầu) 
 < 0,1  

19 PCBs  

K ô     át   ệ  

(cho phép < 2 

mg/kg) 

 

3.3.3. SỨ XUYÊN VÀ TY SỨ 

 ứ xuy     ả    ịu đ ợ  dò   đị    ứ  v  dò   quá tả        é         .  á  sứ 

xuyên   ả          ngoài trờ  và ở  ỗ   ấ  đ ệ  áp   ả  là cùng      v   nhau.  ứ xuy     ả  

đ ợ  t       ệ  đ ệ  á  tă       tầ  s   ô       ệ  v  t   xu   sét theo  ứ   á   đ ệ  

đ ợ    u d    đ y. 

     bộ  á  sứ xuy     ả  b  trí  ợ   ý b         vỏ    ,  ù    ấ  đ ệ  á    ả  

 ù     í  v      u. 

   ều d   đ ờ   rò ≥ 25  /kV. K  ả    á    á  sứ  ự    ọ  t e  IE  60076. 

   ều dài dòng rò bề  ặt cách đ ệ      t  ết bị đ ợ  xác đị   bằ      ều dài dòng rò quy 

đị   t   t  ểu (25  /kV)      v   đ ệ  á      v ệ   ự  đ        pha-         ệ t    . 

 ứ xuy      á    ả   ó tá   ắt         . 

 y sứ bằ   đồ  ,  ó re .  ỗ  ty   í  tru   á   ó 2 đ      v  vò   đệ  bằ   đồ   để 

 ã  t      á  tru   á .  y sứ   í     á  bằ   đồ  ,  ó re  để bắt đầu   t  á   ặt  áy, t ết 

d ệ  t ế  xú  đả  bả   ật độ dò   đ ệ  <    /  
2
. 

STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu chào 

1  ứ xuyên phía 35kV:    

 Nhà sả  xuất  Nêu    t ể  

 N    sả  xuất  Nêu    t ể  

 Mã   ệu  Nêu    t ể  

 L     ắ  đặt vậ  hành ngoài trờ   Đá  ứ    

 Tiêu   uẩ  áp d     Nêu    t ể  

 Đ ệ  áp đị    ứ  kV 38,5  

 
Đ ệ  áp   ịu đự   tầ  s  

công     ệ  (dry)tr        út 
kVrms ≥75  



STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu chào 

 
Đ ệ  áp   ịu đự   xung 

(1,2/50µs) 
kVpeak ≥  0  

 
   ều dài đ ờ   rò sứ cách đ ệ  

phía cao áp 
mm/kV ≥25 mm/kV  

 Biên bả  thí     ệ  sứ xuyên  Có  

 Kích t     (dài, rộ  , cao) mm Nêu    t ể  

  rọ     ợ   Kg Nêu    t ể  

2  ứ xuyên phía 22kV:    

 Nhà sả  xuất  Nêu    t ể  

 N    sả  xuất  Nêu    t ể  

 Mã   ệu  Nêu    t ể  

 L     ắ  đặt vậ  hành ngoài trờ   Đá  ứ    

 Tiêu   uẩ  áp d     Nêu    t ể  

 Đ ệ  áp đị    ứ  kV 22  

 
Đ ệ  áp   ịu đự   tầ  s  

công     ệ  (dry)tr        út 
kVrms ≥50  

 
Đ ệ  áp   ịu đự   xung 

(1,2/50µs) 
kVpeak ≥ 25  

 
   ều dài đ ờ   rò sứ cách đ ệ  

phía cao áp 
mm/kV ≥ 25 mm/kV  

 Biên bả  thí     ệ  sứ xuyên  Có  

 Kích t     (dài, rộ  , cao) mm Nêu    t ể  

  rọ     ợ   Kg Nêu    t ể  

3  ứ xuyên phía    áp:    

 Nhà sả  xuất  Nêu    t ể  

 N    sả  xuất  Nêu    t ể  

 Mã   ệu  Nêu    t ể  



STT Hạng mục Đơn vị Yêu cầu Nhà thầu chào 

 L     ắ  đặt vậ  hành ngoài trờ   Nêu    t ể  

 Tiêu   uẩ  áp d     Nêu    t ể  

 D     N  ều tán  

      ợ   sứ đầu ra    áp  04  

 Đ ệ  áp đị    ứ  kV 1  

    ều dài đ ờ   rò mm/kV ≥25 mm/kV  

 Biên bả  thí     ệ  sứ xuyên  Có  

 Kích t     (dài, rộ  , cao) mm Nêu    t ể  

  rọ     ợ   Kg Nêu    t ể  

3.3.4. BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP  

-   í  sơ  ấ        ả   ó bộ đ ều   ỉ   đ ệ  á  k ô   đ ệ , v   05  ấ  đ ều 

  ỉ    ± 2x2,5%.  ộ đ ều   ỉ   đ ệ  áp đ ợ  b  trí tay thao tác trên  ặt máy, có 

t ể dễ d    đ ều   ỉ   từ b            k ô   ả     ở   đế  kết  ấu  áy,  ó   ỉ t ị v  

      dẫ  rõ ràng t     ỗ và trong tài   ệu       dẫ  kèm theo. Tay thao tác 

(núm xoay đ ều   ỉ    ấ )   ả  đ ợ    ế t   bằ   vật   ệu  ợ  kim không  ỉ. 

-  ộ đ ều   ỉ   đ ệ  á    ả   ó t ô   s  dò   đị    ứ  ≥  ,3  ầ  v    ả    ịu 

đ ợ  t       ệ    ắ      ≥ 2,5  ầ  dòng đị    ứ  sơ  ấ  MBA. 

-  ộ đ ều   ỉ   đ ệ  á    ả   ó t ô   s  dò   đị    ứ  ≥  ,3  ầ  v    ả    ịu 

đ ợ  t       ệ    ắ      ≥ 2,5  ầ  dò   đị    ứ  sơ  ấ     . 

3.3.5. Nhãn mác: 

1.       ả   ó   ã   á  bằ    ợ  k     ô    ặ  t é  k ô    ỉ,   ịu 

đ ợ  t ờ  t ết      ắ  ,       ă  mòn và đ ợ   ắ  đặt   ắ    ắ  trên 

vỏ  áy t   vị trí dễ qu   sát về   í  sứ xuy      á    ặ  b    ô   máy, các 

s    ệu đ ợ  k ắ    ì  v   ó     sơ  k ô       . N ô          tr     ã  

bằ   t ế   V ệt v /  ặ  t ế      . N ã   áy đ ợ   ắ    ặt v   t ù   vỏ  áy 

bằ   đ    rút   ặ  hàn, t   vị trí dễ quan sát. 

2. Thông tin t   t  ểu   ả  có trên nhãn máy: 

a. L       . 

b.      ệu tiêu   uẩ . 



c. Tên nhà   ế t  , qu   gia và t         mà MBA đ ợ   ắ  ráp. 

d.    s r      nhà   ế t   (Serial number). 

e. Nă  sả  xuất. 

f. Công suất đị    ứ  (kVA   ặ  MVA). 

g.  ầ  s  đị    ứ  (Hz). 

h. Đ ệ  áp đị    ứ  (V   ặ  kV) phía sơ  ấ /t ứ  ấ  và đ ệ  áp ứ   

v   các  ấ  đ ều   ỉ  . 

i. Dò   đ ệ  đị    ứ  (A   ặ  kA) phía sơ  ấ / t ứ  ấ . 

j.  ơ đồ đấu d y/ ổ đấu dây. 

k. Đ ệ  áp   ắ       (Uk%). 

l.  ổ  hao không tả  (  );  ổ  hao có tả  ( k) ở    ệt độ  uộ  d y 75
o
C). 

m. K ểu làm mát. 

n. K      ợ   tổ  . 

o.   ể tích dầu. 

Hàm   ợ      s trong dầu cách đ ệ . 

3.3.6. MỨC CÁCH ĐIỆN 

MBA phân      s u k   s          ả  đ ợ  t       ệ  đá  ứ          ấ  cách đ ệ  

sau đ y  

 

Điện áp danh định 

của hệ thống 

 

Điện áp cao nhất 

của thiết bị (kV) 

Điện áp chịu tần số 

công nghiệp ngắn 

hạn (giá trị hiệu 

dụng) (kV) 

Điện áp chịu xung 

sét 1,2/50µs (trị số 

đỉnh) (BIL) (kV) 

35 38,5 75 180 

22 24 50 125 

0,4 - 3 - 

 

3.3.7. BỘ CHỈ THỊ MỨC DẦU, ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ DẦU MBA: 

+  ộ   ỉ t ị  ứ  dầu   áy b ế  á    ả   ó bộ   ỉ t ị  ứ  dầu tr    t ù    áy. 

 ơ  ấu   ỉ t ị  ứ  dầu   ả  b  trí s       v ệ  qu   sát   ỉ t ị  ứ  dầu t uậ  t ệ  k   



    đ    vậ      .  r    ơ  ấu   ỉ t ị  ứ  dầu   ả  đá   dấu  ứ  dầu  ự  đ   v  

 ự  t ểu t ơ   ứ   v      ệt độ dầu tr    t ù    áy b ế  á  ở    ệt độ  05°  v  0° .  

+  ộ   ỉ t ị    ệt độ     dầu tr         r    ắ   áy   ả  b  trí sẵ       ắ  bộ 

  ỉ t ị    ệt độ dầu.       ả   ó đồ    ồ đ     ệt độ dầu     tr    ù          .  ơ 

 ấu   ỉ t ị    ệt độ dầu   ả  đ ợ  b  trí t uậ  t ệ      v ệ  đọ    ỉ s  k       đ    

vậ      . 

3.3.8. Độ ồn 

Đ   v   MBA 3 pha 2  uộ  dây ( uộ  sơ  ấ  cao áp > 1,2 kV): Độ ồ  cho   

phép     MBA s u s        không đ ợ  v ợt quá trị s  trong các bả   d    đ y  

 

 

 

Công suất (kVA) 

Tự làm mát (Self-cooled) 

L     ở 

(Ventilated), dB 

L    kín 

(Sealed), dB 

160 55  

 

57 180 55 

250 55 

320 60  

59 

400 60 

 

3.3.9. Độ tăng nhiệt 

Độ tă      ệt độ     dầu/ uộ  d y t ơ   ứ   k ô   quá 50oC/55oC. 

G        độ tă      ệt độ     dầu/ uộ  d y quy đị   ở tr    ó t ể đ ợ  

đ ều   ỉ   v    ệ s  đ ều   ỉ     ù  ợ  t ơ   ứ   v   đ ều k ệ   ô  tr ờ       

v ệ       áy b ế  á  đ ợ        dẫ  t e  t  u   uẩ  IE  60076-2.  ă   ứ v   

t ự  tế  ô  tr ờ    ắ  đặt, vậ            áy b ế  á , Đơ  vị quy đị            

độ tă      ệt độ     dầu/ uộ  d y   ù  ợ . 

3.3.10. Hiệu suất năng lượng tối thiểu 

  ệu suất  ă     ợ   t   t  ểu         s u s        k ô     ỏ  ơ     á trị quy 

đị   tr    bả   s u đ y   

 



Công suất danh định 

kVA 

MEP (%) 

160 98,87 

180 98,92 

250 98,98 

320 99,04 

400 99,08 

 

3.4. BẢNG XUẤT XỨ VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN MBA 

 

 

Stt 

 

Mô tả 

Yêu cầu: Mã 

hiệu/Nhà SX/Nước 

SX 

Nhà thầu chào: Mã 

hiệu/Nhà SX/Nước 

SX 

1 Lõi thép      từ MBA Nêu    t ể  

2 Các  uộ  dây MBA Nêu    t ể  

3 G  ă   Nêu    t ể  

4  ứ cao t ế Nêu    t ể  

5 Dầu MBA Nêu    t ể  

6 G ấy cách đ ệ  Nêu    t ể  

7  ộ   uyể        ấ  phân áp Nêu    t ể  

 

3.5. Tổ đấu dây: 

+   e  tổ đấu d y         tr    k   s       . 

3.6. YÊU CẦU THỬ NGHIỆM SAU KHI SỬA CHỮA: 

Sau k   s             t  ệ     .   ự    ệ  t       ệ , k ể  đị      t     áy 

b ế  á .         ệ    ả  đ ợ  t ự    ệ  v    ứ     ậ  bở    ò   t       ệ  độ   ậ  (đ t 

  ứ     ỉ I O/IE   7025) tr    á     . V ệ  t       ệ  t ự    ệ  t e  t  u   uẩ  IEC 

60076-1, TCVN 6306   ặ   á  t  u   uẩ  t ơ   đ ơ  , b    ồ                 t   

    ệ  s u đ y  

a. Đ  đ ệ  trở 1    ều, đ ệ  trở cách đ ệ   uộ  dây (ở tất  ả các  ấ , các  uộ  dây). 

b. Đ  tỷ s  đ ệ  á  v  sơ đồ ve t  (tổ đấu d y        ) (ở tất  ả  á   ấ ,  á  

 uộ  d y). 

c. Xá  đị   tỷ s   ấ  t   =R60/R 5 



d. Đ  tổ       ó tả  ( k) v  đ ệ  á    ắ       (Uk%) 

e. Đ  tổ      k ô   tả  (  ) v  dò   đ ệ  k ô   tả  (I %). 

f. K ể  tr   ơ  ấu đ ều   ỉ   đ ệ  á . 

g. Đó   đ ệ  á  đị    ứ  3-5  ầ  v    áy. 

h. K ể  tr  độ kí  đ   v   vỏ t ù      . 

i.         ệ   ẫu dầu tr       . 

3.7. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT KHÁC: THEO PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KÈM THEO. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

 N   t ầu   uẩ  bị đề xuất   ả    á ,    ơ     á   uậ  tổ   quát t ự    ệ  dị   

v  t e   á   ộ  du   quy đị   t      ơ   V,  ồ   á    ầ      s u   

  . G ả    á  v     ơ     á   uậ    

- Về G ả    á  kỹ t uật t    ô  ;  

- Về   ệ    á  tổ   ứ  thi công;  

- Về   ế  độ t    ô  ; 

- Về   ệ    á  bả  đả    ất   ợ  ;  

- Về    t        độ  ,   ò     áy        áy, vệ s     ô  tr ờ  ; 

- Về   ờ       bả      ; 

 2. Kế        ô   tá .  

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

  e  quy đị   t       3-Y u  ầu kỹ t uật,    ơ   V-Y u  ầu về kỹ t uật     E-HSMT. 


